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Sơn La, ngày 11 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14, quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10/12/2017 của UBND tỉnh 

 về quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật NSNN ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách năm 2018; 

Căn cứ Thông báo Kết luận số 209/TB-TTHĐND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình tại phiên họp thứ 44;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 220/TTr-STC ngày 24 tháng 4 năm 2018 và Công văn số 1589/STC-QLNS ngày 10 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 14, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về quản lý điều hành ngân sách địa phương năm 2018, như sau: “Điều 14. Thu và chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1. Tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh.

2. Nguồn thu sử dụng đất tại các cấp ngân sách

2.1. Ngân sách cấp tỉnh 

- Thu tiền sử dụng đất từ các dự án do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban quản lý dự án cấp tỉnh thực hiện (không phân biệt tổ chức hay cá nhân nộp);

- Thu tiền sử dụng đất của các tổ chức kinh tế thuộc thẩm quyền giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp tỉnh và thu tiền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc từ các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác do các doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp nộp ngân sách; 

- Nguồn thu điều tiết từ các dự án tạo quỹ đất có số thu lớn tại các huyện, thành phố về ngân sách tỉnh. (Dự án có số thu lớn là dự án chưa được tính toán trong kế hoạch và có một trong 02 tiêu chí sau: Số thu phát sinh tăng từ 50% so dự toán; có số thu tuyệt đối từ 10 tỷ đồng trở lên). 

- UBND tỉnh quyết định điều tiết một phần, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt; Thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; 

- Nguồn thu điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông đến xã do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư; Nguồn thu điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh (15%) theo Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh.

2.2. Ngân sách huyện, thành phố (sau khi đã thực hiện điều tiết 15% về ngân sách tỉnh).

- Thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khi được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua đấu giá đất, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả đất có nguồn gốc từ các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức khác); 

- Thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất; 

- Thu tiền sử dụng đất của nhà đầu tư nộp từ các dự án thu hút đầu tư, xây dựng khu ở trên địa bàn huyện, thành phố; 

- Nguồn thu do ngân sách cấp tỉnh trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các dự án.


3. Phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các cấp ngân sách


3.1. Ngân sách cấp tỉnh

a) Phân bổ từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án cấp tỉnh thực hiện (không phân biệt tổ chức hay cá nhân nộp); 

- Thu tiền sử dụng đất do các doanh nghiệp, tổ chức trực tiếp nộp ngân sách và thuộc thẩm quyền giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cấp tỉnh.

- Hoàn trả các khoản ngân sách tỉnh vay, tạm ứng để đầu tư phát triển; Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất; 

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh theo Nghị định của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; 

- Trích bổ sung quỹ phát triển đất theo nhu cầu và kế hoạch sử dụng được UBND tỉnh phê duyệt. Mức trích cụ thể do Quỹ phát triển đất phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt; Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố: 

- Làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu;

- Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (chỉ hỗ trợ đối với các huyện có số thu thấp, các khoản chi vượt quá khả năng cân đối).

b) Phân bổ từ nguồn thu từ tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa: Bố trí kinh phí đầu tư, sửa các công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý.

c) Phân bổ nguồn thu điều tiết từ các dự án tạo quỹ đất có số thu lớn tại các huyện, thành phố về ngân sách tỉnh

- Bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án, công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh; 

- Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng - xã hội; Thời gian thực hiện: Khi phát sinh nguồn thu đã thực hiện điều tiết ngân sách tỉnh.

d) Nguồn thu điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh để thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư

- Phân bổ và giao kế hoạch vốn thanh toán khối lượng đã thực hiện, nhưng chưa được bố trí nguồn vốn thanh toán. (theo nguyên tắc nguồn thu điều tiết từ huyện nào thì giao 100% cho dự án triển khai tại huyện đó); 

- Thời gian thực hiện: Quý một lần vào ngày 10 của tháng liền kề của quý sau, trừ trường hợp đột xuất.

đ) Phân bổ nguồn thu điều tiết 5% từ ngân sách cấp huyện, thành phố.

- Trích bổ sung quỹ phát triển đất (trong trường hợp cần thiết). Mức trích cụ thể do Quỹ phát triển đất phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh phê duyệtl; 

- Chi đầu tư các dự án phát triển kinh tế hạ tầng - xã hội; Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố để thực hiện các dự án (theo danh mục đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt) để hoàn trả kinh phí đã ứng Quỹ phát triển đất chi giải phóng mặt bằng các dự án Nhà nước thu hồi đất; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 01 lần vào phiên  họp cuối tháng của Thường trực HĐND tỉnh. 


e) Chi từ nguồn điều tiết (10%) từ ngân sách huyện, thành phố để khắc phục hậu quả thiên tai 

- Chi đầu tư, xây dựng các công trình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do cấp tỉnh làm chủ đầu tư; 
- Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thành phố đầu tư, xây dựng các công trình ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả công trình khắc phục hậu quả năm trước). 

- Kinh phí cứu trợ, trợ cấp đột xuất sử dụng quỹ phòng chống thiên tai và nguồn dự phòng ngân sách các cấp. 
- Thời gian thực hiện: Tháng 01 lần vào phiên họp cuối tháng của Thường trực HĐND tỉnh. 

f) Quy trình thực hiện 

Phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án: 
Căn cứ từng dự án cụ thể Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể trình UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh xin chủ trương về phương án phân bổ. 
Việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và phân bổ nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. 

- Bổ sung Quỹ phát triển đất: 
Căn cứ nguồn thu thực tế và nhu cầu, kế hoạch sử dụng quỹ phát triển đất; Quỹ phát triển đất phối hợp với Sở Tài chính Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét phê duyệt. 
- Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố: 
Căn cứ nguồn thu điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách tỉnh, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập phương án hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố theo các nội dung tại Điểm a, c, d, đ trình UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét phê duyệt. 

- Kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai: 
Trong năm khi xảy ra thiên tai, căn cứ vào mức độ thiệt hại và tính khẩn cấp của từng nội dung khắc phục: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố xác định danh mục thực hiện và dự kiến nguồn vốn hỗ trợ, lập phương án gửi Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Nguồn kinh phí trong năm không sử dụng hết, chuyển nguồn sang năm sau để sử dụng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3.2. Ngân sách các huyện, thành phố (bao gồm cả nguồn thu năm 2017 chưa phân bổ chuyển nguồn sang năm 2018, nguồn thu theo dự toán được giao và nguồn tăng thu ngoài dự toán năm 2018 sau khi đã trừ đi số thu điều tiết ngân sách tỉnh).

a) Phân bổ các nội dung công việc tại khu ở: Chi thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất

- Chi công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và bố trí tái định cư; Hoàn trả nguồn vốn đã tạm ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh, đến hạn trả trong năm 2018 (trường hợp đã tạm ứng từ Quỹ phát triển đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư); 
- Chi cho công tác xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường; chi xác định giá đất khởi điểm để tổ chức bán đấu giá; chi phí bán đấu giá; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Thời gian phân bổ do UBND huyện, thành phố quyết định.

b) Đầu tư ngoài khu ở

- Ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho dự án do UBND các huyện, thành phố quyết định đầu tư; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng... các dự án đầu tư trọng điểm của huyện, thành phố; 

- Thời gian phân bổ do UBND huyện, thành phố quyết định.

c) Phân bổ cho các nội dung theo Nghị quyết HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh

- Kinh phí làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh (nay là Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của HĐND tỉnh); 
- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh (hỗ trợ kinh phí xây dựng vườn ươm giống cây ăn quả đối với năm 2018);  
- Kinh phí thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 
- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình người có Công với cách mạng về nhà ở theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian phân bổ do UBND huyện, thành phố quyết định. 

- Nội dung Điểm a, b, c UBND huyện, thành phố trình Thường trực HĐND huyện, thành phố xem xét, quyết định.

d) Quy trình phân bổ


- Phân bổ kinh phí thực hiện nội dung tại Điểm a, c: 
UBND các huyện, thành phố căn cứ dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2018 lập phương án phân bổ đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, trình HĐND cùng cấp xem xét, phê duyệt; 
Sau 05 ngày kể từ ngày HĐND huyện, thành phố quyết nghị, UBND các huyện, thành phố gửi Quyết định phân bổ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện công tác hậu kiểm; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện kiểm tra việc phân bổ của các huyện, thành phố, tổng hợp, trình Thường trực UBND tỉnh, ban hành văn bản yêu cầu HĐND các huyện, thành phố điều chỉnh lại phương án phân bổ trong trường hợp phân bổ không đúng nội dung chi theo quy định.

- Các nội dung phân bổ tại Điểm b: 
UBND các huyện, thành phố lập phương án phân bổ, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chủ trì), Sở Tài chính thẩm định, trình Thường trực UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến, trước khi trình Thường trực HĐND huyện, thành phố quyết định phân bổ; 
Sau 05 ngày kể từ ngày có quyết định phân bổ, UBND các huyện, thành phố gửi Quyết định phân bổ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thực hiện kiểm tra theo quy định; sau khi đảm bảo tỷ lệ phân bổ theo quy định của tỉnh, mà còn nguồn vốn chưa phân bổ (dự phòng). Quy trình thực hiện phân bổ thực hiện như phân bổ kinh phí đầu tư ngoài khu ở. 

3.3. Nguồn thu tiền sử dụng đất, phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định và chỉ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chi đã phân bổ, khi nguồn thu đã được nộp vào ngân sách. Trường hợp nguồn thu trong năm không đạt dự toán được giao. UBND các huyện, thành phố trình Thường trực HĐND cùng cấp xem xét điều chỉnh và báo cáo kết quả điều chỉnh về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định điều chỉnh.”

3.4. Đối với các huyện, thành phố đã được bố trí kinh phí thực hiện theo Nghi quyết số 115/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh (nay là Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh) và kinh phí thực hiện Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của HĐND tỉnh đã giao trong dự toán tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018, đến nay đã thu hồi về ngân sách tỉnh. UBND huyện, thành phố cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách huyện trình Thường trực HĐND huyện, thành phố để đảm bảo triển khai kịp thời thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định.

Điều 2. Các nội dung không sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này, thực hiện theo Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2018.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị dự toán cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 



                                

- Bộ Tài chính;

- Kiểm toán Nhà nước;     
- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- Thường trực HĐND tỉnh;    

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- TT HĐND các huyện, thành phố;

- Trung tâm Thông tin;

- VP UBND tỉnh (Lãnh đạo + CVCK);
- Lưu: VT, TH, Thanh 180 bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký)
Cầm Ngọc Minh
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